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TỜ TRÌNH

Xin phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính năm 2011
––––––––––––
Kính gửi: Bộ Nội vụ.
Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện và thành phố Quy Nhơn;
UBND tỉnh Bình Định xây dựng và báo cáo nhu cầu bổ sung biên chế hành chính năm 2010 và kế hoạch biên chế hành chính năm 2011 của tỉnh như sau:

I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH NĂM 2010:

1. Về phân bổ chỉ tiêu biên chế:

Tổng số biên chế hành chính năm 2010 của tỉnh được giao theo Quyết định số 100/QĐ-BNV ngày 08/02/2010 của Bộ Nội vụ là 2.350 biên chế.
Trên cơ sở tổng số biên chế hành chính được Bộ Nội vụ giao theo Quyết định số 100/QĐ-BNV ngày 08/02/2010 là 2.350 biên chế, UBND tỉnh đã thực hiện phân bổ cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh theo yêu cầu nhiệm vụ và khối lượng công việc của từng cơ quan, địa phương, bảo đảm theo đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

2. Về sử dụng biên chế:

Tính đến hết ngày 31/10/2010, tổng số biên chế hành chính đã thực hiện của toàn tỉnh là: 2.285 người (cấp tỉnh: 1325, cấp huyện: 960). So với biên chế được giao còn lại là 65 biên chế.
Số biên chế còn lại chưa thực hiện hết với lý do trong năm 2010 tỉnh chưa tổ chức thi tuyển công chức vì chờ văn bản hướng dẫn thi hành Luật cán bộ, công chức. Tuy nhiên, để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, UBND tỉnh đã cho phép các cơ quan hợp đồng người vào làm việc đối với các chức danh còn thiếu. Theo dự kiến, đầu năm 2011 tỉnh sẽ xin ý kiến Bộ Nội vụ cho phép được thi tuyển theo Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007. 

3. Đánh giá chung: 
Nhìn chung, việc quản lý và sử dụng biên chế hành chính năm 2010 của tỉnh được thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước. Các cơ quan được giao bổ sung biên chế trong năm 2010 đã thực hiện hợp đồng người vào làm việc theo đúng nhu cầu, vị trí việc làm, bảo đảm tiêu chuẩn chức danh quy định.

Đến nay, 100% các cơ quan hành chính của tỉnh (kể các các Chi cục quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc các sở, ban, ngành của tỉnh đã thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ. Chính vì vậy, công tác quản lý và sử dụng biên chế đã có những chuyển biến tích cực. Một số cơ quan đã chủ động xây dựng cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh làm cơ sở cho việc tuyển dụng đúng người, đúng việc, sử dụng biên chế hợp lý, tiết kiệm, bảo đảm hiệu quả cao. 

Năm 2010, theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ biên chế của tỉnh được bổ sung là 64 biên chế nhưng lại cắt giảm 62 chỉ tiêu công chức dự bị, nên tỉnh không thể thực hiện giao bổ sung biên chế cho các cơ quan theo kế hoạch nên chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ của một số ngành, lĩnh vực, thành lập tổ chức mới hoặc có khối lượng công việc tăng thêm, đặc biệt là đối với thành phố Quy Nhơn sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định công nhận đô thị loại I. UBND tỉnh Bình Định đã có Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 02/11/2010 đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm xem xét, bổ sung biên chế năm 2010 cho tỉnh để giải quyết số biên chế công dự bị đã tuyển dụng vào biên chế và thực hiện bổ sung theo kế hoạch của năm 2010 cho các sở, ban, ngành và bổ sung biên chế cho thành phố Quy nhơn theo yêu cầu quản lý nhà nước của đô thị loại I thuộc tỉnh.

II. KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH NĂM 2011

1. Nhu cầu biên chế hành chính: 

Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2010, yêu cầu nhiệm vụ và định hướng công tác của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh, tổng nhu cầu biên chế hành chính năm 2011 của tỉnh là: 2.922 biên chế. 
2. Thuyết minh, giải trình:

So với biên chế hành chính được giao năm 2010, nhu cầu biên chế hành chính năm 2011 của tỉnh tăng 572 biên chế. Cụ thể như sau:

a) Cấp tỉnh: Tăng 278 biên chế. 

- Tăng 17 biên chế cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để bố trí biên chế cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên giúp việc của Văn phòng và các Ban của HĐND tỉnh theo Kết luận số 03-KL/ĐĐHĐND ngày 01/10/2010 của Đảng đoàn HĐND tỉnh (khóa X);
- Tăng 12 biên chế cho Văn phòng UBND tỉnh để thực hiện việc chia tách Phòng Kinh tế - Tổng hợp thành Phòng Kinh tế và Phòng Tổng hợp; Phòng Nội chính - Văn xã thành Phòng Nội chính và Phòng Văn xã (07 biên chế); thành lập phòng kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010 của Chính phủ (05 biên chế);
- Tăng 04 biên chế cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh do thành lập mới Văn phòng Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 138/2009/QĐ-TTg ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tăng 18 biên chế cho Sở Nội vụ để thành lập mới Phòng Quản lý công tác thanh niên (3 biên chế), thành lập Chi cục Quản lý VTLT (10 biên chế) và kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban Thi đua khen thưởng (02 biên chế), Ban Tôn giáo (03 biên chế) theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ;

- Tăng 04 biên chế cho Sở Tư pháp để tiếp tục bổ sung cho các phòng chuyên môn sau khi chia tách, thành lập mới Phòng Hành chính Tư pháp và Phòng Văn bản pháp quy theo Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ;

- Tăng 05 biên chế cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung cho lĩnh vực công tác thanh tra chuyên ngành đầu tư và lĩnh vực công tác quản lý tổng hợp về hợp tác xã và kinh tế tập thể;

- Tăng 06 biên chế cho Sở Khoa học và Công nghệ để chia tách, thành lập mới Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ cơ sở, Phòng Quản lý chuyên ngành theo Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/6/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ  và Bộ Nội vụ (04 biên chế) và bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật khi gia nhập WTO tại Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường Chất lượng (02 biên chế).
- Tăng 12 biên chế cho Sở Tài nguyên và Môi trường để triển khai chương trình về biển đảo và biến đổi khí hậu theo chỉ đạo của Bộ tài nguyên và Môi trường (3 biên chế); thực hiện chia tách Phòng Quản lý đất đai để thành lập mới Phòng Đo đạc - Bản đồ (04 biên chế); bổ sung thanh tra chuyên ngành đất đai và Chi cục Bảo vệ môi trường (05 biên chế).

- Tăng 29 biên chế cho Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương để chia tách thành lập mới 3 Đội Quản lý thị trường, bảo đảm ở mỗi huyện đồng bằng có 1 Đội Quản lý thị trường.
- Tăng 105 biên chế cho Sở Nông nghiệp và PTNT:
+ 07 biên chế để chia tách, thành lập Phòng Tổ chức - Cán bộ, Phòng Trồng trọt và Phòng Chăn nuôi theo Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BNN-BNV ngày 05/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ; 

+ Tăng 98 biên chế cho Chi cục Kiểm lâm theo định mức biên chế quy định tại Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ (1 biên chế/1.000 ha rừng). Với diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện nay của tỉnh là 257.033,8 ha thì số biên chế kiểm lâm được bố trí là 257 người, so với chỉ tiêu được giao là 159 người, còn thiếu 98 người; (Hiện nay lực lượng kiểm lâm địa bàn tỉnh phải cấp kinh phí để hợp đồng cán bộ)
- Tăng 15 biên chế cho Sở Giao thông Vận tải:

+ 03 biên chế để bố trí công chức thực hiện công tác chuyên môn về an toàn giao thông (nhiệm vụ mới bổ sung theo Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ngày 05/12/2008 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ)

+ 12 Biên chế bổ sung cho lực lượng thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải, thay thế số hợp đồng từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính (07 biên chế) và 05 biên chế để thành lập Đội thanh tra GTVT quản lý tuyến đường bộ phía Tây tỉnh (định mức 20-25km/ bố trí 01 thanh tra, tổng km đường phía tây là 110km).

- Tăng 22 biên chế hành chính cho Sở Xây dựng
+ 05 biên chế để thành lập mới Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật theo Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ với chức năng tham mưu quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao và kinh doanh bất động sản;
+ 17 biên chế bổ sung cho các Đội thanh tra xây dựng được thành lập theo địa bàn liên huyện.
- Tăng 05 biên chế cho Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai nhiệm vụ của Tổ chức chuyên trách về ứng dụng công nghệ thông tin và bổ sung để cho các lĩnh vực công tác báo chí xuất bản;

- Tăng 05 biên chế cho Sở Giáo dục và Đào tạo để bổ sung cho Lãnh đạo Sở, Thanh tra Sở và Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục.
- Tăng 11 biên chế cho Sở Y tế
+ 04 biên chế để thực hiện chia tách, thành lập Văn phòng và Phòng Tổ chức - Cán bộ trên cơ sở Phòng Tổ chức Hành chính và bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế (nhiệm vụ mới) theo Thông tư liên tịch số 05/2008/TTBYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế;
+ 07 biên chế để tiếp tục bổ sung cho Chi cục Dân số KHHGĐ (03 biên chế); Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (04 biên chế) theo yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

- Tăng 08 biên chế cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để thành lập tổ chức thanh tra (áp dụng đối với Ban quản lý hạng 1) và bổ sung công chức thực hiện công tác chuyên môn về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp và Khu kinh tế Nhơn Hội theo Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ;

b. Cấp huyện: Tăng 294 biên chế để thực hiện việc chia tách, thành lập mới phòng chuyên môn theo Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ và bổ sung cho các lĩnh vực công tác có nhu cầu khối lượng công việc tăng thêm, cụ thể:

- Tăng 06 biên chế thực hiện tái thành lập Phòng Dân tộc của 03 huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, mỗi huyện 02 biên chế theo Thông tư Liên tịch số 04/2010/TTLT-UBDT-BNV ngày 17/9/2010 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ; 

- Tăng 13 biên chế cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Mỗi huyện 01 biên chế, riêng thành phố Quy Nhơn 03 biên chế cho lĩnh vực gia đình, nhiệm vụ mới theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ngày 30/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ. 
- Tăng 13 biên chế cho Phòng Tư pháp huyện: Mỗi huyện 01 biên chế, riêng thành phố Quy Nhơn 03 biên chế để triển khai thực hiện các nhiệm vụ mới phân cấp theo quy định của Trung ương và UBND tỉnh trên lĩnh vực tư pháp hành chính; 

- Tăng 13 biên chế cho Thanh tra huyện: Mỗi huyện 01 biên chế, riêng thành phố Quy Nhơn 03 biên chế để triển khai thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Chính phủ; 

- Tăng 04 biên chế cho Phòng Quản lý đô thị: Huyện An Nhơn và Hoài Nhơn, mỗi huyện 01 biên chế, riêng thành phố Quy Nhơn là 02 biên chế để đáp ứng nhu cầu quản lý đô thị ngày một tăng ở các đơn vị hành chính này; 

- Tăng 130 biên chế cho Phòng Giáo dục và Đào tạo: 7 huyện đồng bằng, mỗi huyện 12 biên chế; 3 huyện miền núi, mỗi huyện 11 biên chế. Riêng thành phố Quy Nhơn 13 biên chế để tiếp tục chuyển biên chế sự nghiệp của Phòng sang biên chế quản lý hành chính theo đúng quy định của Nhà nước; 

- Tăng 13 biên chế cho Phòng Y tế huyện: Mỗi huyện 01 biên chế, riêng thành phố Quy Nhơn là 03 biên chế để triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngoài ra, đề nghị Bộ Nội vụ giao bổ sung biên chế cho các tổ chức và các lĩnh vực công tác dự kiến sẽ triển khai thực hiện trong năm 2011, bao gồm:

- Thành lập Sở Ngoại vụ: 16 biên chế;

- Nâng cấp, thành lập thị xã An Nhơn và thị xã Bồng Sơn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh: 42 biên chế, mỗi thị xã 21 biên chế;
- Nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới cho 12 cơ quan chuyên môn của tỉnh (hiện nay Bộ Nội vụ đã có dự thảo Thông tư hướng dẫn), mỗi cơ quan 01 biên chế, riêng Sở Nông nghiệp và PTNT 02 biên chế, tổng cộng là 13 biên chế;

- Nhiệm vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính phục vụ yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử: 31 biên chế, mỗi cơ quan và mỗi đơn vị hành chính cấp huyện 01 biên chế. 
Kính mong Bộ Nội vụ quan tâm giải quyết để tỉnh Bình Định có điều kiện sắp xếp, kiện toàn và nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp ở địa phương./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, SNV, K12.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc
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